




TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: VNDVSEVSDD003524 / VSDDNCXX

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN QUYỀN
Kính gửi: CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng Loại quyền: DVSEST Stock dividends
Mã chứng khoán:DNC/VN000000DNC7 Ngày ĐKCC: 25/07/2025
Mệnh giá: 10.000 Tỷ lệ thực hiện: SECU-25-100
Tên chứng khoán mục tiêu:  Giá thanh toán chứng khoán lẻ: 0,0000000
Mã chứng khoán mục tiêu:  
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I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC
1. Cá nhân

1 BÙI TRỌNG NGHĨA 250616000
228807

2506160002
28807

0310990066
73 15/07/2024

SỐ 
12/03/141 
NGUYỄN 
HỮU TUỆ, 
GIA VIÊN, 
NGÔ 
QUYỀN, 
HẢI 
PHÒNG

nghiabui157
99@gmail.c
om

0936744827 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 540 135 0,000000

0 0 0 0 135 0,000000
0 0 0 0

2 Bành Tây Hồ 220912611
544676

2209126115
44676

0700670000
31 25/08/2022

195/7 BÌNH 
THỚI, P9, 
Q11, 
TPHCM

daihaco@ho
tmail.com 0 Việt nam 0 0 0,000000

0 0 0 0 500 125 0,000000
0 0 0 0 125 0,000000

0 0 0 0

3 Bùi Minh Phương 201223127
418468

2012231274
18468

0380890169
61 24/09/2019

Số 5 Lý Tự 
Trọng, 
Hồng Bàng 
Hải Phòng

buiminhphu
ong142(at)g
mail.com

0904858019 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 21.533 5.383 0,000000

0 0 0 0 5.383 0,200000
0 0 0 0

4 Bùi Thị Bích 220418410
010345

2204184100
10345

0311620071
35 12/08/2021

Số 37 Phạm 
Ngũ Lão, 
P.Cầu Đất, 
Q. Ngô 
Quyền, 
Tp.Hải 
Phòng

Buibich010
2@icloud.co
m

0913398639 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 10.945 2.736 0,000000

0 0 0 0 2.736 0,200000
0 0 0 0

5 Bùi Văn Thanh 230515112
495889

2305151124
95889

0310730023
98 28/06/2021

Số 34 Thiên 
Lôi, Nghĩa 
Xã Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 3.462 865 0,000000

0 0 0 0 865 0,500000
0 0 0 0

6 Bùi Văn Thu 160128205
260115

1601282052
60115

0310630013
83 22/10/2015

Số 1/79/85 
Nguyễn 
Hữu Tuệ, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 41 10 0,000000

0 0 0 0 10 0,200000
0 0 0 0

7 Bùi Văn Võ 100422300
933457

1004223009
33457

0310400002
31 24/06/2021

Phòng 211, 
195B2 Đội 
Cấn, 
Phường Đội 
Cấn, Ba 
Đình, Hà 
Nội

buivanhai@
gmail.com 0904824888 Việt nam 0 0 0,000000

0 0 0 0 172 43 0,000000
0 0 0 0 43 0,000000

0 0 0 0

8 Bạch Xuân Vinh 231117613
871028

2311176138
71028

0310550048
04 17/02/2023

19 Hàng 
Kênh, Lê 
Chân, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 2.915 728 0,000000

0 0 0 0 728 0,700000
0 0 0 0

9 Cao Hữu Tim 230424212
432053

2304242124
32053

0310590042
28 22/11/2022

Đại Hà, 
Kiến Thụy, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 1.270 317 0,000000

0 0 0 0 317 0,500000
0 0 0 0

10 Cao Quốc Huy 140707504
858437

1407075048
58437 030715353 23/01/2010

Tân Hưng 
Vĩnh Bảo 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 175 43 0,000000

0 0 0 0 43 0,700000
0 0 0 0

11 Cao Thuý Ngần 250402117
583169

2504021175
83169

0311670129
73 11/08/2021

Số 1/79 
Nguyễn 
Hữu Tuệ, 
Hải Phòng

0313 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 39.663 9.915 0,000000

0 0 0 0 9.915 0,700000
0 0 0 0

12 HOÀNG THỊ THANH 
XUÂN

250205217
154102

2502052171
54102

0401820000
01 29/05/2023

Phú Đô Mễ 
Trì Từ 
Liêm, Hà 
Nội

hoangxuanh
t@gmail.co
m

0932632679 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 5.925 1.481 0,000000

0 0 0 0 1.481 0,200000
0 0 0 0

13 Hoàng Gia Hành 161206405
597730

1612064055
97730

0310680014
86 29/12/2015

Số 67A 
Phạm Ngọc, 
Vạn Hương, 
Đồ Sơn, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

14 Hoàng Thị Thành 100422500
782299

1004225007
82299 030110277 24/07/2002

Số 30 chợ 
Hàng Đông 
Hải, Hải 
Phòng

0313 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 175 43 0,000000

0 0 0 0 43 0,700000
0 0 0 0

15 Huỳnh Bích Ngọc 240924516
154482

2409245161
54482

0791720115
09 10/07/2021

55/19 thành 
mỹ, phường 
8, quận Tân 
Bình, 
TPHCM

bichngoc15
11@yahoo.c
om

0982002991 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.200 300 0,000000

0 0 0 0 300 0,000000
0 0 0 0

16 Huỳnh Síu Nái 220912411
544674

2209124115
44674

0701720000
40 25/08/2022

195/7 BÌNH 
THỚI, P9, 
Q11, 
TPHCM

daihaco@ho
tmail.com 0913944555 Việt nam 0 0 0,000000

0 0 0 0 2.968 742 0,000000
0 0 0 0 742 0,000000

0 0 0 0

17 Huỳnh Đức 100416503
109445

1004165031
09445 022030777 21/12/2000

26 Học Lạc, 
P14, Q5 TP 
HCM

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.088 272 0,000000

0 0 0 0 272 0,000000
0 0 0 0

18 LÊ HỒNG TUẤN 230608012
589201

2306080125
89201

0010840175
02 19/04/2021

Tt 664, 
Thanh Liệt, 
Thanh Trì, 
Hà Nội

letuanhvqy(
at)gmail.co
m

0987558817 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 200 50 0,000000

0 0 0 0 50 0,000000
0 0 0 0

19 LÊ TUẤN ANH 241008616
300384

2410086163
00384

0010790000
52 15/01/2023

NHÀ C, SỐ 
33 TÂY 
HỒ, 
QUẢNG 
AN, TÂY 
HỒ, HÀ 
NỘI

0939393316 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 25 6 0,000000

0 0 0 0 6 0,200000
0 0 0 0

20 LÊ ĐÌNH PHẤN 230509012
470956

2305090124
70956

0260780017
32 19/08/2021

Khu Phố 2 
Thị Trấn 
Hương 
Canh, Bình 
Xuyên, 
Vĩnh Phúc

phanproject
ma(at)gmail.
com

0986687999 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 500 125 0,000000

0 0 0 0 125 0,000000
0 0 0 0

21 LÝ HIỀN ANH 211202008
913306

2112020089
13306

0440920007
05 14/08/2021

XUÂN 
DỤC 4 
XUÂN 
NINH, 
QUẢNG 
NINH, 
QUẢNG 
BÌNH

lyhienanh(at
)gmail.com Việt nam 0 0 0,000000

0 0 0 0 200 50 0,000000
0 0 0 0 50 0,000000

0 0 0 0

22 Lê Anh Tuấn 240927516
200306

2409275162
00306

0010746699
37 08/12/2021

Số 51 - Ngõ 
536 Minh 
Khai - Vĩnh 
Tuy - Hai 
Bà Trưng - 
Hà Nội

0983000466 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 77 19 0,000000

0 0 0 0 19 0,200000
0 0 0 0

23 Lê Anh Đào 131227604
693335

1312276046
93335 030987102 13/12/2013

Số 34 Thiên 
Lôi, Lê 
Chân, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 191 47 0,000000

0 0 0 0 47 0,700000
0 0 0 0

24 Lê Hồng Hải 240412414
685780

2404124146
85780

0310640041
31 30/01/2024

Số 29 phố 
Tràng Tiền, 
Quận Hoàn 
Kiếm, 
Thành phố 
Hà Nội

lehonghaihn
@gmail.co
m

0966064688 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.100 275 0,000000

0 0 0 0 275 0,000000
0 0 0 0

25 Lê Hồng Sơn 230213112
045867

2302131120
45867

0360780088
48 12/08/2022

Nhà ông 
Nhẫn - số 
nhà 31 ngõ 
299 đường 
Bùi Thi Từ 
Nhiên, 
phường 
Đông Hải 1, 
quận Hải 
An, TP Hải 
Phòng

sonvaq(at)g
mail.com 0989157057 Việt nam 0 0 0,200000

0 0 0 0 1.125 281 0,000000
0 0 0 0 281 0,200000

0 0 0 0

26 Lê Hữu Cảnh 190114406
635092

1901144066
35092

0380640002
35 18/01/2018

Số 34 đường 
Thiên Lôi, 
P. Nghĩa 
Xá, Q. Lê 
Chân, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 996.253 249.063 0,000000

0 0 0 0 249.063 0,200000
0 0 0 0

27 Lê Minh Trường 220428010
090809

2204280100
90809

0310920109
68 25/04/2021

Số 42 Trần 
Nguyên 
Hãn, Lê 
Chân, Hải 
Phòng

0941691288 Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 10 2 0,000000

0 0 0 0 2 0,500000
0 0 0 0



28 Lê Mạnh Hùng 171120005
267863

1711200052
67863

0380790002
75 19/08/2015

3726 
CT12C 
KĐT Kim 
Văn Kim 
Lũ, Đại 
Kim, Hoàng 
Mai, Hà Nội

lemanhhung
79(at)gmail.
com

0989395658 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 116 29 0,000000

0 0 0 0 29 0,000000
0 0 0 0

29 Lê Nhược Quân 230421012
424726

2304210124
24726

0790970002
63 29/12/2022

XÓM 10, 
THÔN AN 
LẠC 1, MỸ 
HÒA, PHÙ 
MỸ, BÌNH 
ĐỊNH

quanln1540
9c(at)st.uel.
edu.vn

0902582834 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 17.600 4.400 0,000000

0 0 0 0 4.400 0,000000
0 0 0 0

30 Lê Quý Hòa 180730506
444165

1807305064
44165 101323860 14/02/2015

Số 3, Tôn 
Thất 
Thuyết, 
Dịch Vọng, 
Cầu Giấy, 
Hà Nội

haunp123(at
)gmail.com 0967370709 Việt nam 0 0 0,500000

0 0 0 0 38 9 0,000000
0 0 0 0 9 0,500000

0 0 0 0

31 Lê Thị Minh Hằng 200626107
138861

2006261071
38861

0311900087
14 13/03/2020

Số 22/45 
Chợ Đôn, 
Nghĩa Xá, 
Lê Chân, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 426 106 0,000000

0 0 0 0 106 0,500000
0 0 0 0

32 Lê Thị Thùy Trang 140317104
727299

1403171047
27299 312151426 06/08/2007

56 Hoàng 
Diệu 2, 
Q.Thủ Đức, 
TP.HCM

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 1 0 0,000000

0 0 0 0 0 0,200000
0 0 0 0

33 Lê Thị Trang 221103111
745025

2211031117
45025

0311690084
60 26/04/2022

172 Hàng 
Kênh, Q.Lê 
Chân, Hải 
Phòng

noemail_09
04160195(at
)tcbs.com.v
n

0904160195 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 105.877 26.469 0,000000

0 0 0 0 26.469 0,200000
0 0 0 0

34 Lê Văn Quang 240514514
838868

2405145148
38868

0310830204
76 08/07/2022

An Đồng, 
An Dương, 
Hải Phòng

boy_dasau
@yahoo.co
m

Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 3.882 970 0,000000

0 0 0 0 970 0,500000
0 0 0 0

35 Lê Văn Quyền 210915108
444027

2109151084
44027

0310780042
63 09/05/2021

Thôn 
Thượng 
Trung, Liêm 
An, Vĩnh 
Bảo, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.816 454 0,000000

0 0 0 0 454 0,000000
0 0 0 0

36 Lê Xuân Hạnh 241113216
592709

2411132165
92709

0310630119
03 23/11/2021

Số 263 Trần 
Nguyên Hãn 
Hải Phòng

0313 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

37 Lê Xuân Phòng 240827115
901382

2408271159
01382

0310800137
17 12/08/2021

Số 151 
Hoàng Quý, 
Lê Chân, 
Hải Phòng

phonghewm
achp@gmail
.com

0904977338 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 225.152 56.288 0,000000

0 0 0 0 56.288 0,000000
0 0 0 0

38 Lương Thị Thanh Nhàn 211203508
929810

2112035089
29810

0311780020
41 03/05/2021

Số 34 Thiên 
Lôi Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

39 Lại Quang Dũng 230109411
961993

2301094119
61993

0310880127
07 20/01/2021

Số 95 lô G4, 
khu Anh 
Dũng, Anh 
Dũng, 
Dương 
Kinh, Hải 
Phòng

anhdung933
9(at)gmail.c
om

0934687729 Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 250 62 0,000000

0 0 0 0 62 0,500000
0 0 0 0

40 Lại Thị Dinh 200331107
015094

2003311070
15094

0311630070
03 13/02/2020

Số 20A, G2 
Anh Dũng 
4B, P.Anh 
Dũng, Q. 
Dương 
Kinh, Hải 
Phòng

031 Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 633.210 158.302 0,000000

0 0 0 0 158.302 0,500000
0 0 0 0

41 Lại Thị Vinh 231024213
714805

2310242137
14805

0311650037
82 09/05/2023

Số 20G2 
Khu B, Anh 
Dũng 4, 
P.Hưng 
Đạo, TP.Hải 
Phòng

vinhlaithihp
@gmail.co
m

0912193535 Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 61.090 15.272 0,000000

0 0 0 0 15.272 0,500000
0 0 0 0

42 Mai Thị Thanh Hà 220606610
723236

2206066107
23236

0311710043
08 10/04/2021

Số 67/106 
Lê Lai, Hải 
Phòng

thanhhamai.
mai11@gma
il.com

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.320 330 0,000000

0 0 0 0 330 0,000000
0 0 0 0

43 Mang Thạch Chí 241213316
800901

2412133168
00901

0540930065
48 10/07/2024

16 Hoa Lan, 
Q.Phú 
Nhuận, Hồ 
Chí Minh

mtcdavid00
1@gmail.co
m

0932145670 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 100 25 0,000000

0 0 0 0 25 0,000000
0 0 0 0

44 NGUYỄN ANH TUẤN 221020511
695997

2210205116
95997

0800920136
64 11/08/2021

261, 
Nguyễn, 
Thông, 
Phường 3, 
Tân An, 
Long An

anhtuan121
092(at)gmai
l.com

0969999730 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 1 0 0,000000

0 0 0 0 0 0,200000
0 0 0 0

45 NGUYỄN HỒNG HẢI 210506507
882370

2105065078
82370

0310750074
03 07/05/2019

B15.19 
SAIGON 
TOWN số 
83/16 Thoại 
Ngọc Hầu, 
p. Hoà 
Thạnh, q. 
Tân Phú

Binbonputin
(at)gmail.co
m

0904112165 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 31 7 0,000000

0 0 0 0 7 0,700000
0 0 0 0

46 NGUYỄN SINH DŨNG 
THẮNG

241003116
257587

2410031162
57587

0010720186
88 24/07/2021

Phòng 1904 
tòa nhà 
Eurowindo
w 27 Trần 
Duy Hưng , 
P Trung 
Hòa , Q Cầu 
Giấy , TP 
Hà Nội, Hà 
Nội

sinhthang(A
T)gmail.co
m

0388116688 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 1 0 0,000000

0 0 0 0 0 0,200000
0 0 0 0

47 NGUYỄN SIÊU MẪN 240130014
289443

2401300142
89443

0860780137
02 16/12/2022

2/11D 
PHẠM 
HÙNG, 
KHÓM 2, 
P9, 
TP.VĨNH 
LONG, 
VĨNH 
LONG

sieuman252
7(at)gmail.c
om

0908392999 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 1 0 0,000000

0 0 0 0 0 0,200000
0 0 0 0

48 NGUYỄN THỊ 
PHƯỢNG

240409514
666180

2404095146
66180

0361860055
79 08/06/2022

Tân Liên, 
Tân Liên, 
Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng

nguyenphuo
ngvb816(at)
gmail.com

0375484901 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 200 50 0,000000

0 0 0 0 50 0,000000
0 0 0 0

49 NGUYỄN THỊ THU 
TRANG

230919113
277960

2309191132
77960

0311630067
29 11/08/2022

SỐ 34B, 
NGÕ 384 
LẠCH 
TRAY, 
ĐẰNG 
GIANG, 
NGÔ 
QUYỀN, 
HẢI 
PHÒNG

0934690890 Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 1.262 315 0,000000

0 0 0 0 315 0,500000
0 0 0 0

50 NGUYỄN TIẾN HƯNG 240920016
123940

2409200161
23940

0010840091
82 30/08/2024

Tổ 13 
Thượng 
Thanh, 
Long Biên, 
Hà Nội

nguyentienh
ung(at)gmai
l.com

0977017286 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 200 50 0,000000

0 0 0 0 50 0,000000
0 0 0 0

51 NGUYỄN TRUNG 
KIÊN

220519010
448562

2205190104
48562

0360610027
99 07/01/2022

ngọc trai 11-
32 
oceanpark 
gia lâm hà 
nội

kienntu25(at
)gmail.com 0913011979 Việt nam 0 0 0,000000

0 0 0 0 2.390.148 597.537 0,000000
0 0 0 0 597.537 0,000000

0 0 0 0

52 NGUYỄN VĂN HÙNG 220415009
994670

2204150099
94670

0300920081
69 13/04/2021

TỔ 5 KHU 
7, GIẾNG 
ĐÁY, 
THÀNH 
PHỐ HẠ 
LONG, 
QUẢNG 
NINH

nguyenhung
qn1992(at)g
mail.com

0961025825 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 2.600 650 0,000000

0 0 0 0 650 0,000000
0 0 0 0

53 Nghiêm Đức Minh 250402517
584842

2504025175
84842

0010640322
39 08/07/2024

SỐ 15 
PARIS 07 
VINHOME
S, 
THƯỢNG 
LÝ, HỒNG 
BÀNG, HẢI 
PHÒNG

ducminh.lsv
ina@gmail.c
om

0913245724 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 9.987 2.496 0,000000

0 0 0 0 2.496 0,700000
0 0 0 0

54 Nguyễn Biên Thùy 100422300
782612

1004223007
82612 030965544 12/05/2009

Số 263 Trần 
Nguyên Hãn 
Hải Phòng

0313 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

55 Nguyễn Công Hát 220531120
636123

2205311206
36123

0340540030
25 01/09/2021

Số 9 Điện 
Biên Phủ, 
Máy Tơ, 
Ngô Quyền, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 32.846 8.211 0,000000

0 0 0 0 8.211 0,500000
0 0 0 0

56 Nguyễn Huy Hoàng 211026008
629118

2110260086
29118

0010940321
78 25/07/2021

823 Hồng 
Hà, Q.hoàn 
Kiếm, Hà 
Nội

Hoangkawin
.ppa(at)gmai
l.com

0969886694 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 100 25 0,000000

0 0 0 0 25 0,000000
0 0 0 0

57 Nguyễn Hải Thành 240125114
268082

2401251142
68082

0310790073
48 28/06/2021

số 30 Ngô 
Kim Húc, 
Phường 
Vĩnh Niệm, 
Quận Lê 
Chân, Hải 
Phòng

0906126222 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 2.251 562 0,000000

0 0 0 0 562 0,700000
0 0 0 0

58 Nguyễn Hồng Hải 110505604
015520

1105056040
15520 030988326 05/08/2009

Tổ 48 Khu 5 
Vĩnh niệm-
LC-HP

Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 18 4 0,000000

0 0 0 0 4 0,500000
0 0 0 0

59 Nguyễn Hữu Nhân 170412405
828440

1704124058
28440

0340640014
99 16/07/2015

Số 
10/154/106 
Lê Lai, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 12.062 3.015 0,000000

0 0 0 0 3.015 0,500000
0 0 0 0

60 Nguyễn Hữu Thủy 220722511
308353

2207225113
08353

0510590050
92 09/08/2021

15 Nguyễn 
Thị Định, 
TP Quy 
Nhơn, Bình 
Định

khongco(at)
gmail.com 0982018922 Việt nam 0 0 0,000000

0 0 0 0 1.500 375 0,000000
0 0 0 0 375 0,000000

0 0 0 0



61 Nguyễn Minh Thắng 160830105
487751

1608301054
87751

0310680011
17 07/09/2015

Số 1/287 
Hàng Kênh, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 1 0 0,000000

0 0 0 0 0 0,200000
0 0 0 0

62 Nguyễn Thế Kỷ 240111614
208683

2401116142
08683

0310600097
32 01/05/2021

Số 263 Trần 
Nguyên Hãn 
Hải Phòng

0313 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

63 Nguyễn Thị Hạnh 211122508
833457

2111225088
33457

0311890103
62 28/06/2021

Số 34 Thiên 
Lôi, Hải 
Phòng

0313 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 1.663 415 0,000000

0 0 0 0 415 0,700000
0 0 0 0

64 Nguyễn Thị Hải Yến 100422120
782835

1004221207
82835 031282098 06/09/2000

Số 34 Thiên 
Lôi, Nghĩa 
Xã, Hải 
Phòng

0313 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 25 6 0,000000

0 0 0 0 6 0,200000
0 0 0 0

65 Nguyễn Thị Lan 240829115
918442

2408291159
18442

0311820123
76 25/04/2021

Số Nhà 147 
Phố Hoàng 
Quý, Hồ 
Nam, Lê 
Chân, Hải 
Phòng

jeni.nguyen
82(at)gmail.
com

0934388428 Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 2 0 0,000000

0 0 0 0 0 0,500000
0 0 0 0

66 Nguyễn Thị Lý 190515306
737472

1905153067
37472

0341740093
07 08/06/2022

Số 05/18/66 
Nguyễn 
Tường 
Loan, Lê 
Chân, Hải 
Phòng

tiepdnc@gm
ail.com 0973711855 Việt nam 0 0 0,700000

0 0 0 0 3.095 773 0,000000
0 0 0 0 773 0,700000

0 0 0 0

67 Nguyễn Thị Lương 240529114
912622

2405291149
12622

0081960074
20 08/05/2024

THON YEN 
NINH - XA 
PHUC 
NINH - 
HUYEN 
YEN SON - 
TINH 
TUYEN 
QUANG

luongkoon(a
t)gmail.com 0374093268 Việt nam 0 0 0,000000

0 0 0 0 300 75 0,000000
0 0 0 0 75 0,000000

0 0 0 0

68 Nguyễn Thị Phượng 100422200
225321

1004222002
25321 031059568 02/02/2001 BIDV Hải 

Phòng 0912421402 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 10.945 2.736 0,000000

0 0 0 0 2.736 0,200000
0 0 0 0

69 Nguyễn Thị Sơn 210910128
427408

2109101284
27408

0311510072
60 08/07/2021

Số 37 Đình 
Đông, Lê 
Chân, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 11.088 2.772 0,000000

0 0 0 0 2.772 0,000000
0 0 0 0

70 Nguyễn Thị Thu Hà 240819315
811116

2408193158
11116

0311760065
37 10/05/2021

Số 109 
Trường 
Trinh, Kiến 
An, Hải 
Phòng

diennuochp
@gmail.co
m

0983760715 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 60.675 15.168 0,000000

0 0 0 0 15.168 0,700000
0 0 0 0

71 Nguyễn Tiến Dũng 210707408
175773

2107074081
75773

0310970069
52 23/07/2019

Số 148 Lô 9 
Mở Rộng, 
Đằng Hải, 
Hải An Hải 
Phòng

ngtiendung.
13(at)gmail.
com

0971505412 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 112 28 0,000000

0 0 0 0 28 0,000000
0 0 0 0

72 Nguyễn Tường Châu 240917016
085710

2409170160
85710

0790820058
71 04/09/2022

Căn hộ 
A1009 CC 
Hoàng Anh 
Gia Lai 1, 
số 357 Lê 
Văn Lương, 
Phường Tân 
Quy, Quận 
7, TPHCM

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 1 0 0,000000

0 0 0 0 0 0,200000
0 0 0 0

73 Nguyễn Văn Chuyên 210122407
526962

2101224075
26962

0330600023
32 25/11/2020

Số 26 Thành 
Tô, Hải An, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 3.002 750 0,000000

0 0 0 0 750 0,500000
0 0 0 0

74 Nguyễn Văn Duyên 220420310
028389

2204203100
28389

0310620134
98 23/12/2021

148 Lô 9 
Mở Rộng 
Tổ 13, 
Phường 
Đằng Hải, 
Quận Hải 
An, Thành 
Phố Hải 
Phòng VIET 
NAM

ngvanduyen
62@gmail.c
om

0913375937 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 47.441 11.860 0,000000

0 0 0 0 11.860 0,200000
0 0 0 0

75 Nguyễn Văn Ninh 240904215
945609

2409042159
45609

0300790116
87 03/05/2023

Lạc Long 
Kinh Môn 
Hải Dương

ninhhdhp@
gmail.com 0915065834 Việt nam 0 0 0,500000

0 0 0 0 902 225 0,000000
0 0 0 0 225 0,500000

0 0 0 0

76 Nguyễn Văn Tuyên 190424406
721127

1904244067
21127

0310640014
13 28/10/2015

Trấn 
Dương, 
Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng

nguyenvant
uyenhp64@
gmail.com

0949828262 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

77 Nguyễn Văn Tân 221124411
813593

2211244118
13593

0310720096
36 27/04/2021

Số nhà 11, 
Cam Lộ 7, 
phường 
Hùng 
Vương, 
quận Hồng 
Bàng, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 2.000 500 0,000000

0 0 0 0 500 0,000000
0 0 0 0

78 Nguyễn Văn Vượng 240801215
532671

2408012155
32671

0310590177
76 20/08/2021

Số 34 Thiên 
Lôi, Hải 
Phòng

031 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 2.551 637 0,000000

0 0 0 0 637 0,700000
0 0 0 0

79 Nguyễn Đình Dương 240517314
856153

2405173148
56153

0310810250
74 28/09/2021

Trung Lập, 
Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 547 136 0,000000

0 0 0 0 136 0,700000
0 0 0 0

80 Nguyễn Đình Suê 230427112
442557

2304271124
42557

0310630046
15 10/06/2022

Số 34 Thiên 
Lôi, Nghĩa 
Xã, Lê 
Chân, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

81 Nguyễn Đăng Tuyển 100422100
782504

1004221007
82504 030875546 26/08/1995

Số 263 Trần 
Nguyên Hãi 
Hải Phòng

0313 Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 726 181 0,000000

0 0 0 0 181 0,500000
0 0 0 0

82 Nguyễn Đăng Tùng 190523006
747199

1905230067
47199

0010870106
37 01/03/2016

76 Ngõ 97 
Văn Cao, 
Q.ba Đình, 
Hà Nội

nguyendang
tung.ftu(at)g
mail.com

0981958635 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 1 0 0,000000

0 0 0 0 0 0,200000
0 0 0 0

83 Nguyễn Đức Nam 100618203
543574

1006182035
43574 100979150 18/03/2005

Xuân Sơn, 
Đông Triều, 
Quảng 
Ninh.

01666 609 
191 Việt nam 0 0 0,200000

0 0 0 0 81 20 0,000000
0 0 0 0 20 0,200000

0 0 0 0

84 Ngô Quyền 231127113
926230

2311271139
26230

0310900127
38 28/06/2021

32/71 Trần 
Khánh Dư, 
Phường 
Máy Tơ, 
Quận Ngô 
Quyền, 
Thành Phố 
Hải Phòng

0971490790 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 13.875 3.468 0,000000

0 0 0 0 3.468 0,700000
0 0 0 0

85 Ngô Thị Phương Anh 240906515
980093

2409065159
80093

0311900074
07 08/09/2022

28/4/170 
Phạm Hữu 
Điều, Niệm 
Nghĩa, Lê 
Chân, Hải 
Phòng

nphuonganh
90(at)gmail.
com

0904299069 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 900 225 0,000000

0 0 0 0 225 0,000000
0 0 0 0

86 PHẠM YẾN NHI 230828113
132786

2308281131
32786

0721890148
12 28/06/2021

62/8 
Nguyễn Tư  
Giản, 
Phường 12, 
Gò Vấp

phamyennhi
tn(at)gmail.c
om

0865767931 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 100 25 0,000000

0 0 0 0 25 0,000000
0 0 0 0

87 PHạM THị LOAN 100422300
118286

1004223001
18286 030030885 20/02/2009

BAN KểM 
TRA NộI 
Bộ, 
NHĐTPTV
N TầNG 
12A,191 Bà 
TRIệU, Hà 
NộI

Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 35 8 0,000000

0 0 0 0 8 0,700000
0 0 0 0

88 Phan Tiến Quý 120202104
294956

1202021042
94956 031262203 22/01/2010

đồng thái an 
dương hải 
phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 152 38 0,000000

0 0 0 0 38 0,000000
0 0 0 0

89 Phạm Dạ Hương 230731412
936154

2307314129
36154

0011820006
78 22/11/2021

15 Lý Nam 
Đế, Hàng 
Mã, Hoàn 
Kiếm, HN

vslong3112(
at)gmail.co
m

0916181618 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 77 19 0,000000

0 0 0 0 19 0,200000
0 0 0 0

90 Phạm Nguyễn Thủy Tú 170810605
983649

1708106059
83649 024046572 17/03/2015

0988800991
_(2729)_37
2B/2 Hồ 
Văn Huê, 
Phường 9, 
Quận, Phú 
Nhuận, TP 
Hồ Chí 
Minh

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.816 454 0,000000

0 0 0 0 454 0,000000
0 0 0 0

91 Phạm Thế Vũ 220711511
255087

2207115112
55087

0310660040
11 09/05/2021

Lô Đông, 
Vĩnh Long, 
Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng

0313 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

92 Phạm Thị Tố Uyên 240320114
549407

2403201145
49407

0311910074
82 12/09/2022

13/1126 
Nguyễn 
Bỉnh 
Khiêm, 
Đông Hải 2, 
Hải An, Hải 
Phòng

touyen2511
1991(at)gma
il.com

0901518189 Việt nam 0 1 0,200000
0 0 0 0 1.425 355 0,000000

0 0 0 0 356 0,200000
0 0 0 0

93 Phạm Tuấn Lương 000101200
022018

0001012000
22018 100666560 20/01/1995

Tập thể 
Đồng Bún - 
Lê Chân - 
Hải Phòng

Việt nam 1.456 364 0,000000
0 0 0 0 0 0 0,000000

0 0 0 0 364 0,000000
0 0 0 0

94 Phạm Văn Huyên 180202306
185702

1802023061
85702

0310730041
88 08/05/2017

Thôn Hu 
Trì. xã Vinh 
Quang, 
Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng

031 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

95 Phạm Văn Thu 240918516
100093

2409185161
00093

0310600182
45 31/08/2021

Hồng THái 
An Dương 
Hải Phòng

0 0 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.816 454 0,000000

0 0 0 0 454 0,000000
0 0 0 0

96 Phạm Văn Tiêm 220413409
980805

2204134099
80805

0310660172
77 23/12/2021

Số 263 Trần 
Nguyên Hãn 
Hải Phòng

0313 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0



97 QUẢN THỊ HẠNH 220811111
406007

2208111114
06007

0311770133
65 09/08/2021

SỐ 
11/23/211 
TÔN ĐỨC 
THẮNG 
HẢI 
PHÒNG

hanh.qt@se
abank.com.v
n

0906227808 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.816 454 0,000000

0 0 0 0 454 0,000000
0 0 0 0

98 TRẦN NGUYỄN PHÚ 
SANG

230628512
704131

2306285127
04131

0790940073
32 22/12/2021

184 Hoàng 
Văn Thụ, 
Phường 9, 
Quận Phú 
Nhuận, 
Thành Phố 
Hồ Chí 
Minh

0909670831 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 200 50 0,000000

0 0 0 0 50 0,000000
0 0 0 0

99 TRẦN NGỌC THỊNH 240916316
077288

2409163160
77288

0240860128
87 16/09/2021

p308, nơ 21 
kđt pháp 
vân, hoàng 
mai

thinhxqbvnt
(at)gmail.co
m

0904092386 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.000 250 0,000000

0 0 0 0 250 0,000000
0 0 0 0

100 TRẦN NGỌC UYÊN 
VY

240627015
126654

2406270151
26654

0791830251
32 25/07/2022

51/2 Trường 
Chinh, 
Phường 12 
Tân Bình, 
TP. Hồ Chí 
Minh

vyctoriatran
@gmail.co
m

0702001296 Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 1.250 312 0,000000

0 0 0 0 312 0,500000
0 0 0 0

101 TRẦN THỊ HỒNG 250603000
157372

2506030001
57372

0351970019
31 24/06/2021

Thôn Đình 
Hậu, XÃ 
THANH 
THỦY, 
HUYỆN 
THANH 
LIÊM, 
TỈNH HÀ 
NAM

TRANHON
G25061997
@GMAIL.C
OM

0976307945 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 48 12 0,000000

0 0 0 0 12 0,000000
0 0 0 0

102 TRẦN THỊ ÁNH 
TUYẾT

211210008
986881

2112100089
86881

0311630140
56 18/05/2023

56 NGÔ 
QUYỀN, P. 
MÁY 
CHAI, NGÔ 
QUYỀN , 
HẢI 
PHÒNG

Tranthianht
uyettcdn@g
mail.com

0904505446 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 175 43 0,000000

0 0 0 0 43 0,700000
0 0 0 0

103 TRẦN VĂN THƯƠNG 230118411
981750

2301184119
81750

0370900157
20 10/10/2022

THÔN ĐẠI 
HÒA, XÍCH 
THỔ, NHO 
QUAN, 
Ninh Bình

tranthuong1
129(at)gmai
l.com

0989491102 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 5.000 1.250 0,000000

0 0 0 0 1.250 0,000000
0 0 0 0

104 Trương Thị Ngọc Thanh 231228114
126886

2312281141
26886

0751880118
95 10/08/2021

79/8 đường 
475, phường 
Phước Long 
B, TP. Thủ 
Đức, TP. 
HCM

ngocthanh.k
t.88(at)gmai
l.com

0946939696 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 2.300 575 0,000000

0 0 0 0 575 0,000000
0 0 0 0

105 Trần Công Thành 230616012
632305

2306160126
32305

0360860100
64 10/05/2021

Đtm An 
Hưng, 
Phường La 
Khê, Quận 
Hà Đông, 
Thành Phố 
Hà Nội

secretjsc1(at
)gmail.com 0946879955 Việt nam 0 0 0,000000

0 0 0 0 300 75 0,000000
0 0 0 0 75 0,000000

0 0 0 0

106 Trần Ngọc Đệ 240116614
230296

2401166142
30296

0910660010
11 19/04/2021

349 Hưng 
Phú, F9, 
Quận 8, 
HCM, Viet 
Nam

tranngocde6
6(at)gmail.c
om

0908195207 Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 2 0 0,000000

0 0 0 0 0 0,500000
0 0 0 0

107 Trần Thị Hạnh 171207606
114498

1712076061
14498

0311570008
36 08/07/2015

Số 8/27 Hồ 
Sen, Lê 
Chân, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 27.368 6.842 0,000000

0 0 0 0 6.842 0,000000
0 0 0 0

108 Trần Thị Ngọc Mai 240509614
810536

2405096148
10536

0311670127
43 23/11/2021

21C lô 88, 
Trại Chuối, 
Hồng Bàng, 
Hải Phòng

031 Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 16.418 4.104 0,000000

0 0 0 0 4.104 0,500000
0 0 0 0

109 Trần Văn Chuyền 201224407
423933

2012244074
23933

0360790033
38 07/12/2020

số 313 L8-
K7, KNO 
Hoàng Huy, 
xã An Đông, 
huyện An 
Dương, 
TP.Hải 
Phòng

chuyentv1(a
t)gmail.com 0932200868 Việt nam 0 0 0,000000

0 0 0 0 200 50 0,000000
0 0 0 0 50 0,000000

0 0 0 0

110 Trần Văn Quân 220713611
263482

2207136112
63482

0310720050
50 28/06/2021

Số 34 Thiên 
Lôi, Hải 
Phòng

quan98288
@gmail.co
m

0357210086 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.816 454 0,000000

0 0 0 0 454 0,000000
0 0 0 0

111 Trần Văn Tiến 180712306
377388

1807123063
77388

0310880067
12 13/11/2017

Tân Hưng, 
Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.816 454 0,000000

0 0 0 0 454 0,000000
0 0 0 0

112 Trần Văn Tiệp 160509505
353217

1605095053
53217

0310560005
88 27/05/2015

Trấn 
Dương, 
Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

113 Trần Văn Toàn 230412112
316290

2304121123
16290

0310840137
45 09/11/2022

An Đồng, 
An Dương, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 1.170 292 0,000000

0 0 0 0 292 0,500000
0 0 0 0

114 Trần Văn Tuyến 220406109
934105

2204061099
34105

0310600047
60 01/05/2021

Hoàng 
Động, Thủy 
Nguyên, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

115 Trần Văn Xoan 221123111
808708

2211231118
08708

0310640044
17 20/04/2021

Trấn 
Dương, 
Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

116 Trịnh Thanh Tùng 221221311
919443

2212213119
19443

0312000006
00 12/05/2022

20G2, khu B 
Anh Dũng 
4, Phạm 
Văn Đồng, 
phường Anh 
Dũng, quận 
Dương 
Kinh, thành 
phố Hải 
Phòng

tysontrinh25
10(at)gmail.
com

0356591576 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 375 93 0,000000

0 0 0 0 93 0,700000
0 0 0 0

117 Trịnh Tiến Thanh 211227609
107753

2112276091
07753

0310610031
54 28/06/2021

Số 34 Thiên 
Lôi, Hải 
Phòng

0313 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 3.907 976 0,000000

0 0 0 0 976 0,700000
0 0 0 0

118 Tô Thị Phương Hà 220608510
760317

2206085107
60317

0331670005
09 29/03/2022

120 Nguyễn 
Du, Hai Bà 
Trưng, Hà 
Nội

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 77 19 0,000000

0 0 0 0 19 0,200000
0 0 0 0

119 Tạ Thị Nga 241018116
386684

2410181163
86684

0221840015
80 26/08/2024

516 Lý 
Thường 
Kiệt, 
phường Cửa 
Ông, TP 
Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng 
Ninh

trangnt5 22/10/2020 Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 18 4 0,000000

0 0 0 0 4 0,500000
0 0 0 0

120 Tạ Văn Sơn 200930007
253883

2009300072
53883

0140600000
16 19/09/2019

19/389 Lê 
Lợi, Lê Lợi, 
Ngô Quyền, 
Hải Phòng

kiennt(at)nh
uatienphong
.vn

0913088805 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 37.600 9.400 0,000000

0 0 0 0 9.400 0,000000
0 0 0 0

121 TỐNG THỊ LI NA 250519000
069500

2505190000
69500

0301840084
32 16/01/2024

A1506 
TẦNG 15 
NHÀ M3-
M4 N/CHÍ 
THANH 
L/HẠ, 
ĐĐA, HÀ 
NỘI

linatong308
@gmail.co
m

0904808509 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 100 25 0,000000

0 0 0 0 25 0,000000
0 0 0 0

122 Võ Lý Đại Kiều 250414117
681889

2504141176
81889

0481810033
13 04/09/2022

số 45 đường 
8 VSIP, h 
Thuận An, 
Bình Dương

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.500 375 0,000000

0 0 0 0 375 0,000000
0 0 0 0

123 Võ Ngọc Ánh 240930316
215080

2409303162
15080

0310710130
31 03/07/2021

Số 
11/23/211 
Tôn Đức 
Thắng, Lê 
Chân, Hải 
Phòng

voanhvn197
1@gmail.co
m

0912927006 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 27 6 0,000000

0 0 0 0 6 0,700000
0 0 0 0

124 VŨ THỊ LƯƠNG 
DUNG

240619115
072246

2406191150
72246

0011750459
24 03/07/2023 Lê Chân, 

Hải Phòng
dunghewma
c(at)gmail.c
om

0387866363 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 260.975 65.243 0,000000

0 0 0 0 65.243 0,700000
0 0 0 0

125 VŨ XUÂN TRƯỢNG 241022416
419702

2410224164
19702

0340730282
20 18/07/2023

THÔN 
LÃNG 
ĐÔNG, XÃ 
TRÀ 
GIANG, 
HUYỆN 
KIẾN 
XƯƠNG, 
TỈNH THÁI 
BÌNH

truongvuxua
n27(at)gmai
l.com

0359593226 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.300 325 0,000000

0 0 0 0 325 0,000000
0 0 0 0

126 Vũ Hồng Quân 171116506
091639

1711165060
91639

0310660030
48 27/03/2017

Tân Hưng 
Vĩnh Bảo 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

127 Vũ Ngọc Định 150312305
015685

1503123050
15685

0310780006
88 05/02/2015

Vân Trà, An 
Đồng, An 
Dương, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 452 113 0,000000

0 0 0 0 113 0,000000
0 0 0 0

128 Vũ Thu Phong 120521404
395065

1205214043
95065 030919069 12/06/2009

An Đồng, 
An Dương, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 41 10 0,000000

0 0 0 0 10 0,200000
0 0 0 0

129 Vũ Thị Hoa 180419406
302405

1804194063
02405

0301880021
13 22/12/2016

An Lâu, 
Hồng 
Quang, 
Thanh 
Miện, Hải 
Dương

Vuthanhhoa.
khanh(at)gm
ail.com

0964115444 Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 300 75 0,000000

0 0 0 0 75 0,000000
0 0 0 0

130 Vũ Thị Huyền 110516404
023929

1105164040
23929

0311620012
01 21/09/2021

Nam Sơn 
An Dương 
Hải Phòng

nky114512
@gmail.co
m

0349302059 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

131 Vũ Thị Hồng Nương 230404412
288806

2304044122
88806

0311720067
43 30/11/2022

148 Lô 9 
mở rộng, 
Đằng Hải, 
Hải An, Hải 
Phòng

0904234396 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0



132 Vũ Thị Vân 221020511
696896

2210205116
96896

0311840017
06 09/05/2021

Số 2D 
đường 12 
An Dương 
1, An Đồng, 
An Dương, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 1 0 0,000000

0 0 0 0 0 0,200000
0 0 0 0

133 Vũ Từ Quân 120611604
419875

1206116044
19875 030992155 31/03/2010

Số 8/50 Hạ 
Lý, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 12 3 0,000000

0 0 0 0 3 0,000000
0 0 0 0

134 Vũ Việt Tiệp 231121313
901691

2311213139
01691

0310730050
48 17/08/2022

Số 5/18/66 
Nguyễn 
Tường 
Loan, Lê 
Chân, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 2.000 500 0,000000

0 0 0 0 500 0,000000
0 0 0 0

135 Vũ Văn Thái 241028116
462581

2410281164
62581

0340600122
34 01/05/2021

Kha lâm 5, 
Nam Sơn, 
Kiến An, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 13.496 3.374 0,000000

0 0 0 0 3.374 0,000000
0 0 0 0

136 Vũ Văn Vy 250410117
648820

2504101176
48820

0310490011
71 29/04/2021

Số 95 đường 
Trường 
Chinh - 
phường 
Lãm Hà - 
quận Kiến 
An - TP Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 179.603 44.900 0,000000

0 0 0 0 44.900 0,700000
0 0 0 0

137 Vũ Văn Đăng 220210129
415206

2202101294
15206

0360810021
41 22/12/2021

34/3A Bàu 
Cát 2, 
Phường 14, 
Quận Tân 
Bình, Thành 
Phố Hồ Chí 
Minh

vuvandangp
huongnam(a
t)yahoo.com
.vn

0988579550 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 1 0 0,000000

0 0 0 0 0 0,200000
0 0 0 0

138 Vũ Đức Mười 220512510
330618

2205125103
30618

0310780027
07 29/04/2021

Số 
14/38/244 
Đà Nẵng, 
Lạc Viên, 
Ngô Quyền, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 12.510 3.127 0,000000

0 0 0 0 3.127 0,500000
0 0 0 0

139 Vương Vũ Việt Hà 210901128
391699

2109011283
91699

0600880001
79 23/05/2019

128 Hào 
Nam, 
Phường Ô 
Chợ Dừa, 
Quận Đống 
Đa, Thành 
Phố Hà Nội

hapro2609(a
t)gmail.com 0842561368 Việt nam 0 0 0,200000

0 0 0 0 225 56 0,000000
0 0 0 0 56 0,200000

0 0 0 0

140 ĐAN HẢI LONG 200625007
138154

2006250071
38154

0310750054
87 04/01/2018

180B Chùa 
Hàng, Hồ 
Nam, Lê 
Chân

danhailongh
p(at)gmail.c
om

0913527920 Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

141 ĐINH QUANG SƠN 230712112
826244

2307121128
26244

0340580045
08 08/03/2023

SỐ 21/2 DƯ 
HÀNG, 
P.DƯ 
HÀNG, LÊ 
CHÂN, HẢI 
PHÒNG

0904636768 Việt nam 0 0 0,700000
0 0 0 0 29.191 7.297 0,000000

0 0 0 0 7.297 0,700000
0 0 0 0

142 Đinh Văn Dũng 221207311
861083

2212073118
61083

0310600014
03 29/05/2021

Chanh Trên, 
Tam Đa, 
Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.816 454 0,000000

0 0 0 0 454 0,000000
0 0 0 0

143 Đoàn Văn Minh 210223127
608050

2102231276
08050

0310620062
59 11/03/2019

B134, Khu 
Biệt Thự 
Sao Đỏ, 
Anh Dũng, 
Dương 
Kinh, Hải 
Phòng

doanvanmin
h09@gmail.
com

0903418357 Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 3.750 937 0,000000

0 0 0 0 937 0,500000
0 0 0 0

144 Đoàn Xuân The 240502214
773878

2405022147
73878

0310530014
12 22/09/2021

Vinh 
Quang, 
Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.816 454 0,000000

0 0 0 0 454 0,000000
0 0 0 0

145 Đào Hữu Mão 240409114
667570

2404091146
67570

0310750183
86 28/09/2021

Số 42/54 
Nguyễn 
Hồng Quân, 
Thượng Lý, 
Hồng Bàng, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 7.658 1.914 0,000000

0 0 0 0 1.914 0,500000
0 0 0 0

146 Đào Minh Tuấn 250410617
652793

2504106176
52793

0310610048
32 06/05/2022

2AT15 Cầu 
Tre, Ngô 
Quyền, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 4.368 1.092 0,000000

0 0 0 0 1.092 0,000000
0 0 0 0

147 Đặng Huy Hoàng 220422410
040163

2204224100
40163

0310760060
65 10/05/2021

Số 34 Thiên 
Lôi, Nghĩa 
Xá, Lê 
Chân, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 1.088 272 0,000000

0 0 0 0 272 0,000000
0 0 0 0

148 Đặng Ngọc Linh 220315129
735354

2203151297
35354

0310540049
35 04/04/2021

VP03-34 
KĐT VIỆT 
PHÁT, 
DƯƠNG 
ĐÌNH 
NGHỆ, LÊ 
CHÂN, HẢI 
PHÒNG

0123790790
6 Việt nam 0 0 0,700000

0 0 0 0 47 11 0,000000
0 0 0 0 11 0,700000

0 0 0 0

149 Đỗ Huy Đạt 230217012
057696

2302170120
57696

0300580001
21 15/03/2022

Số nhà 05 
Ven 01-05 
Khu đô thị 
Imperia 
Vinhomes 
Thượng Lý, 
Hồng Bàng, 
Hải Phòng

datdohuy(at)
gmail.com 0903435224 Việt nam 0 0 0,700000

0 0 0 0 2.039.375 509.843 0,000000
0 0 0 0 509.843 0,700000

0 0 0 0

150 Đỗ Thị Thúy 220323309
799468

2203233097
99468

0311790073
26 09/05/2021

Liên Am, 
Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng

Việt nam 0 0 0,200000
0 0 0 0 3.641 910 0,000000

0 0 0 0 910 0,200000
0 0 0 0

151 Đỗ Văn Tuyền 200519407
081626

2005194070
81626

0310720042
52 23/05/2017

Số 6/44 
Đinh Nhu, 
Niệm 
Nghĩa, Lê 
Chân, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,500000
0 0 0 0 658 164 0,000000

0 0 0 0 164 0,500000
0 0 0 0

152 Đỗ Văn Vinh 160128605
260113

1601286052
60113

0310610011
62 25/11/2015

Số 34 Thiên 
Lôi, Hải 
Phòng

Việt nam 0 0 0,000000
0 0 0 0 152 38 0,000000

0 0 0 0 38 0,000000
0 0 0 0

Cộng 1.456 365 38,80000
00 0 0 0 7.492.549 1.873.094 0,000000

0 0 0 0 1.873.459 38,80000
00 0 0 0

2. Tổ chức

1 Công ty TNHH Hà Nam 
Xanh

210730108
258128

2107301082
58128 0109710819 19/07/2021

Số 660 Hà 
Huy Tập, 
Xã Yên 
Viên, Huyện 
Gia Lâm, 
Thành phố 
Hà Nội, Việt 
Nam

sunco2000(a
t)gmail.com 0912063836 Việt nam 0 0 0,000000

0 0 0 0 514.628 128.657 0,000000
0 0 0 0 128.657 0,000000

0 0 0 0

Cộng 0 0 0,000000
0 0 0 0 514.628 128.657 0,000000

0 0 0 0 128.657 0,000000
0 0 0 0

Cộng: MÔI GIỚI TRONG NƯỚC 1.456 365 38,80000
00 0 0 0 8.007.177 2.001.751 0,000000

0 0 0 0 2.002.116 38,80000
00 0 0 0

II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI
1. Cá nhân

1
HAKANSSON 
GUSTAF OLOF 
VILHELM

191217306
925723

1912173069
25723 IC3045 03/12/2019

Torstensson
sgatan 13, 
11456 
Stockholm, 
Sweden

gustafhakan
son(at)gmail
.com

4673530707
8 Sweden 0 0 0,000000

0 0 0 0 468 117 0,000000
0 0 0 0 117 0,000000

0 0 0 0

2 KATO TAKANORI 130508204
594784

1305082045
94784 IA6289 02/05/2013

36 
Kamimizun
ocyo Setoshi 
Aichi, Japan

h4bnzld6@x
j.commufa.j
p

056-148-
1835 Japan 0 0 0,500000

0 0 0 0 2 0 0,000000
0 0 0 0 0 0,500000

0 0 0 0

3 Ong Kian Soon 131121604
650618

1311216046
50618 IA2281 12/09/2008

29B 
Clementi, 
Crescent 
S599542, 
Singapore

65-
91474801 Singapore 0 0 0,000000

0 0 0 0 11.000 2.750 0,000000
0 0 0 0 2.750 0,000000

0 0 0 0

Cộng 0 0 0,500000
0 0 0 0 11.470 2.867 0,000000

0 0 0 0 2.867 0,500000
0 0 0 0

2. Tổ chức

1
JUSPOINT 
NOMINEES (PTY) 
LTD

140609204
842352

1406092048
42352 CA7153 03/06/2014

257 Oxford 
Road, 
Illovo, 2196

0 0 South Africa 0 0 0,700000
0 0 0 0 2.187 546 0,000000

0 0 0 0 546 0,700000
0 0 0 0

2

KRUNGTHAI 
XSPRING 
SECURITIES 
COMPANY LIMITED

201217207
399780

2012172073
99780 CA4050 27/04/2010

16TH 
FLOOR, 
LIBERTY 
SQUARE 
BUILDING, 
287 SILOM 
ROAD, 
BANGRAK
, 
BANGKOK 
10500, 
THAILAN
D

+662695576
6 Thailand 0 0 0,000000

0 0 0 0 1.112 278 0,000000
0 0 0 0 278 0,000000

0 0 0 0

3

MAYBANK 
SECURITIES 
(THAILAND) PUBLIC 
COMPANY LIMITED

221226111
934275

2212261119
34275 CA1550 02/07/2008

999/9 The 
Offices of 
Central 
World 20-
21, 24 Fl, 
Rama 1 
Road, 
Pathumwan, 
Bangkok 
Thailand

Thailand 0 0 0,000000
0 0 0 0 3.988 997 0,000000

0 0 0 0 997 0,000000
0 0 0 0

4
MIRAE ASSET 
SECURITIES CO., 
LTD.

170421505
837947

1704215058
37947 CA2146 27/08/2008

26, Eulji-ro 
5-gil, jung-
gu, Seoul, 
Korea

Korea (the 
Republic of) 0 0 0,500000

0 0 0 0 390 97 0,000000
0 0 0 0 97 0,500000

0 0 0 0



Cộng 0 0 1,200000
0 0 0 0 7.677 1.918 0,000000

0 0 0 0 1.918 1,200000
0 0 0 0

Cộng: MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI 0 0 1,700000
0 0 0 0 19.147 4.785 0,000000

0 0 0 0 4.785 1,700000
0 0 0 0

TỔNG CỘNG 1.456 365 40,50000
00 0 0 0 8.026.324 2.006.536 0,000000

0 0 0 0 2.006.901 40,50000
00 0 0 0

Người lập Trưởng phòng ĐKCK KT.Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
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